
 
TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT    

BAN THI ĐUA HỌC SINH    

TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 30 
Tuần 30 (thứ 7 ngày 8/4 đến tiết 5 thứ 6 ngày 14/4/2023 

T
T LỚP 

TỔN
G 

X
H  XL P 

K
P 

Giờ 
A GHI CHÚ 

1 10A01 97.5 23 Tốt 0 0 24 1B; không đóng cửa sổ 2 hôm (-2 đ) 
2 10A02 99.5 7 Tốt 0 0 27 1B 
3 10A03 98.5 17 Tốt 1 0 29 Thành Đạt, Nhi trễ. 

4 10A04 95.5 32 Khá 2 0 20 
1 SH ồn, 1 HS sdụng đt, Ngọc Khánh, 
Thảo Nguyên trễ. 

5 10A05 100 1 Tốt 0 0 26 0 
6 10B 100 1 Tốt 0 0 28 Chưa ký QP 
7 10C 99.5 7 Tốt 0 0 0 Đức Duy trễ. 

8 10D01 98 18 Tốt 1 0 26 
Chưa ký TD; 1 HS ăn trong lớp; Ngọc 
Uyên trễ. 

9 10D02 96.5 26 Tốt 1 0 26 
Chưa ký TD; Thanh Đạt dép lê+trễ; 
Như Tâm, Yến Nhi, Huy trễ. 

10 10D03 99.5 7 Tốt 0 0 23 Yến Nhi trễ. 
11 10D04 96.5 26 Tốt 1 0 27 1 kh SH, Gia Hân ăn trong lớp. 
12 10D05 100 1 Tốt 0 0 28 0 

13 
11A0
1 98 18 Tốt 0 0 27 1B, 1P TD, Vân Anh, Hương trễ. 

14 
11A0
2 98 18 Tốt 2 0 26 1B, Kiều trễ. 

15 
11A0
3 94 35 Khá 1 0 26 1B, 1C, 6P TD; Đoan Trang trễ. 

16 
11A0
4 96 29 Tốt 3 0 28 

1B, 1P TD, Trang, Đức Dương, Lâm 
trễ. 

17 
11A0
5 96 29 Tốt 1 0 25 

Nhi, Nhật Quỳnh, Anh Thư, MT (giấy, 
bọc nhựa, khăn giấy, vỏ hộp 2 hôm) 

18 
11A0
6 97.5 23 Tốt 0 0 22 

1B, Hữu Phước SHDC k nghiêm túc, 
Khánh Thư, Như Ý trễ. 

19 
11A0
7 99.5 7 Tốt 1 0 29 0 

20 
11A0
8 100 1 Tốt 0 0 28 0 

21 
11A0
9 100 1 Tốt 0 0 26 0 

22 
11A1
0 95 33 Khá 1 0 27 3P TD, 1KP QP, 1HS k HHĐ + PH. 



23 11A11 90 36 
T.Bìn

h 2 0 27 2P+4K TD-QP 

24 
11A1
2 99 12 Tốt 1 0 26 1P QP, Đan Như trễ. 

25 
12A0
1 97 25 Tốt 2 0 25 

1B, Quỳnh Như trễ, 2HS vắng trực 
ATGT 

26 
12A0
2 94.5 34 Khá 2 0 26 

1B, Ái Như, Kim Nga, Thư, Nhật 
Giang, Thanh Thủy trễ, 3HS vắng trực 
ATGT 

27 
12A0
3 96.5 26 Tốt 2 0 25 

Thùy Trâm, Gia Khiêm trễ, 3 HS trễ 
trực ATGT 

28 
12A0
4 96 29 Tốt 8 0 25 0 

29 
12A0
5 98 18 Tốt 0 0 29 

Tuyền, Uyên Nhi trễ, không đóng cửa 
sổ 

30 
12A0
6 99.5 7 Tốt 1 0 26 0 

31 
12A0
7 99 12 Tốt 0 0 26 Thúy An trễ 2 hôm. 

32 
12A0
8 98 18 Tốt 0 0 0 

Không nộp sổ đầu bài CK+thi đua; 
MT: nền bẩn, vỏ bánh: nhắc nhở. 

33 
12A0
9 100 1 Tốt 0 0 26 0 

34 
12A1
0 99 12 Tốt 1 0 25 Anh Thư trễ. 

35 
12A1
1 99 12 Tốt 1 0 24 Hân trễ. 

36 
12A1
2 99 12 Tốt 2 0 27 0 

 Phần theo dõi của Giám thị, Quý thầy (cô) xem ở mặt sau. Xin cảm ơn! 
        PHÓ BAN 

        BTĐT 
         

        Nguyễn Thanh Công 
 

 


